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A. Hoạt động cơ bản Bài 8A Tiếng việt lớp 4 VNEN 

Câu 1. 

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: 

 

a. Tranh vẽ cảnh gì? 

b. Các bạn nhỏ mơ ước có phép lạ để làm gì? 

Xem đáp án 

Quan sát bức tranh em thấy: 

a. Bức tranh vẽ cảnh rất đẹp. Nơi đó có ánh nắng ngập tràn, có những đàn chim bồ 

câu bay lượn, những chùm bóng bay đủ sắc màu. Dưới mặt đất những vườn hoa 

đua nhau khoe sắc. Các em nhỏ trong bức tranh cùng chụm tay nhau hướng lên 

bầu trời để cầu mong cho ước mơ được trở thành hiện thực. 

b. Các bạn nhỏ ước có phép lạ để biến những mong muốn của mình thành hiện 

thực. Để mang lại nhiều điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh... 

Câu 2. 

Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài sau: 
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Nếu chúng mình có phép lạ 

Nếu chúng mình có phép lạ 

Bắt hạt giống nảy mầm nhanh 

Chớp mắt thành cây đầy quả 

Tha hồ hái chén ngọt lành. 

Nếu chúng mình có phép lạ 

Ngủ dậy thành người lớn ngay 

Đứa thì lặn xuống đáy biển 

Đứa thì ngồi lái máy bay. 

Nếu chúng mình có phép lạ 

Hái triệu vì sao xuống cùng 

Đúc thành ông mặt trời mới 

Mãi mãi không còn mùa đông. 

Nếu chúng mình có phép lạ 

Hóa trái bom thành trái ngon 

Trong ruột không còn thuốc nổ 

Chỉ toàn kẹo với bi tròn. 

Nếu chúng mình có phép lạ! 

Nếu chúng mình có phép lạ! 

Định Hải 

Câu 3. 

Cùng luyện đọc 

Câu 4. 
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Tìm ý chính ở cột B cho mỗi khổ thơ ở cột A: 

 

Xem đáp án 

 

Câu 5. 

Việc lặp lại nhiều lần câu “Nếu chúng mình có phép lạ” trong bài thơ nói lên điều 

gì? 

a. Các bạn nhỏ có rất nhiều mơ ước cháy bỏng, thiết tha. 

b. Ước muốn của các bạn nhỏ chưa thành hiện thực. 

c. Ước muốn của các bạn nhỏ rất kì lạ. 

d. Các bạn nhỏ có nhiều mơ ước. 

(Chọn ý đúng để trả lời thành câu). 

Xem đáp án 
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Việc lặp lại nhiều lần câu “Nếu chúng mình có phép lạ” trong bài thơ nhằm nói lên: 

Đáp án đúng là: a. Các bạn nhỏ có rất nhiều mơ ước cháy bỏng, thiết tha. 

Câu 6. 

Tìm hiểu cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài 

Xếp các tên người, tên địa lí nước ngoài dưới đây vào nhóm thích hợp: 

- Tên người: Bạch Cư Dị, Khổng Tử, Thích Ca Mâu Ni, Tin-tin, Gioóc È-giè, An-đrây-

ca, Tô-mát Ê-đi-xơn, An-be Anli-xtanh. 

- Tên địa lí: Hà Lan, Thụy Điển, Ảc-lien-ti-na, Cô-lôm-bi-a, Bru-nây, Niu Di-lân, Lốt 

Ảng-giơ-lét, Tô-ki-ô, A-ma-dôn, Đa-nuýp. 

Tên 
Phiên âm theo 

âm Hán Việt 

Phiên âm trực tiếp sang tiếng Việt 

Tên gồm 1 bộ phận Tên gồm nhiều bộ phận 

Tên người    

Tên địa lí    

Xem đáp án 

Tên Phiên âm trực tiếp sang tiếng Việt 
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Phiên âm theo 

âm Hán Việt 
Tên gồm 1 bộ phận Tên gồm nhiều bộ phận 

Tên người 

Bạch Cư Dị, 

Khổng Tử, Thích 

Ca Mâu Ni 

Tin-tin, An- đrây-ca 
Gioóc Ê-giê, Tô- mát Ê-đi-

xơn, An- be Anh-xtanh 

Tên địa lí 
Hà Lan, Thụy 

Điển 

Ác-hen-ti-na, Cô-lôm-bi-

a, Bru-nây, Tô-ki-ô, A-

ma-dôn, Đa-nuýp 

Niu Di-lân, Lốt Ăng-giơ-lét 

B. Hoạt động thực hành Bài 8A Tiếng việt lớp 4 VNEN 

Câu 1. 

Viết vào vở những tên riêng sau cho đúng quy tắc: 

- Tên người: khổng tử, anbe anhxtanli, crítxtian, iuri gagarin, môrítxơ máttéclícli. 

- Tên địa lí: luân đôn, xanh pẽtécbua, tôkiô, amadôn, niagara. 

Xem đáp án 

Viết đúng các tên riêng như sau: 

- Tên người: Khổng Tử, An-be Anh-xtanh, Grítxtian, I-u-ri Ga-ga-rin, Mô-rít-xơ Mát-

téc-lích. 

- Tên địa lí: Luân Đôn, Xanh Pê-téc-bua, Tô-ki-ô, A-ma-dôn, Ni-a-ga-ra. 

Câu 3. 

Tìm và viết vào vở các từ (chọn a hoặc b): 
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a. Có tiếng mở đầu bàng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau: 

• Có giá thấp hơn mức bình thường. 

• Người nối tiếng. 

• Đồ dùng để nằm ngủ, thường làm bằng gỗ, tre, có khung, trên mặt trải chiếu 

hoặc đệm. 

b. Có tiếng chứa vần iên hoặc iêng, có nghĩa như sau: 

• Máy truyền tiếng nói từ nơi này đến nơi khác. 

• Làm cho một vật nát vụn bằng cách nén mạnh và xát nhiều lần. 

• Nâng và chuyển vật nặng bằng sức của hai hay nhiều người hợp lại. 

Xem đáp án 

a. Có tiếng mở đầu bàng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau: 

• Có giá thấp hơn mức bình thường → rẻ 

• Người nối tiếng → doanh nhân 

• Đồ dùng để nằm ngủ, thường làm bằng gỗ, tre, có khung, trên mặt trải chiếu 

hoặc đệm → giường 

b. Có tiếng chứa vần iên hoặc iêng, có nghĩa như sau: 

• Máy truyền tiếng nói từ nơi này đến nơi khác → điện thoại 

• Làm cho một vật nát vụn bằng cách nén mạnh và xát nhiều lần → nghiền 

• Nâng và chuyển vật nặng bằng sức của hai hay nhiều người hợp lại → khiêng 

C. Hoạt động ứng dụng Bài 8A Tiếng việt lớp 4 VNEN 
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Nói với người thân những việc em sẽ làm nếu em có phép lạ 

Xem đáp án 

Nếu em có phép lại em sẽ làm những việc: 

• Biến hóa thật nhiều cây xanh để không khí trong lành. 

• Tạo ra những công cụ hiện đại giúp con người lao động đỡ vất vả hơn. 

• Tạo ra thuốc có thể chữa khỏi tất cả các loại bệnh cho mọi người.... 
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